Môn thi: THỦ CÔNG MỸ NGHỆ
Thời gian: 60 phút

Họ tên học sinh: …………………………………………..Số báo danh………………………….

Câu 1: Nghệ thuật làm hoa giấy, cánh hoa được cắt theo………………….của giấy nhún.
A. Canh giấy dọc hoặc canh giấy xéo
                       B. Canh giấy ngang.
C. Cắt theo yêu cầu




            D. Canh giấy xéo
Câu 2: Chiều cao cơ thể trẻ em được tính tương đối như thế nào?
A. Chiều cao cơ thể bằng chiều dài cùa ½ cánh tay dang thẳng.
B. Chiều cao cơ thể bằng tổng chiều cao của 5 cái đầu.
C. Chiều cao cơ thể bằng tổng chiều cao của 4 cái đầu.

D. Chiều cao cơ thể bằng chiều dài của 2 cánh tay dang thẳng.
Câu 3: Thứ tự dùng khoen tròn, móc khóa, cưởm cố định khi xỏ hạt?
1. Xâu khoen tròn vào dây cước.
3. Bấm dẹp cườm kim loại để cố định dây. 

2. Kết hạt vào 



4. Nhập 2 dây xâu qua cườm kim loại (bi chặn) 

A. 1( 2(3 ( 4
B. 2 (1( 4( 3

C. 1 ( 4( 3( 2

D. 4 ( 1( 2( 3

Câu 4: Cắm bình hoa để trang trí bàn họp dạng oval, cần đặc biệt chú ý những gì?
	A. Hình dáng bình hoa cân đối, màu sắc tươi vui

B. Màu sắc phù hợp với bàn tiệc
	C. Cắm hoa dạng thẳng đứng, màu sắc đa dạng
D. Cắm hoa dạng tỏa tròn, không vượt quá tầm nhìn người đối diện, bình hoa nhìn được nhiều hướng.


Câu 5: Sắp xếp theo trình tự các giai đoạn trưởng thành của hoa?
A. Hoa sơ khai ( Hoa hàm tiếu ( Hoa thịnh khai.

B. Hoa thịnh khai ( Hoa sơ khai ( Hoa hàm tiếu.

C. Hoa hàm tiếu ( Hoa sơ khai ( Hoa thịnh khai

D. Hoa sơ khai ( Hoa thịnh khai ( Hoa hàm tiếu.

Câu 6: Khi may rút chỉ, ta dùng mũi may nào sau đây?
A. Mũi đột thưa.

B. Mũi đột khít. 
C. Mũi may viền. 
D. Mũi cành cây.
Câu 7: Dạng củ, quả nào sau đây có cùng phương pháp thực hiện?
	A. Cà rốt, cà chua, dâu tây. 

B.  Bí đỏ, bí xanh, tắc.
	C. Củ tỏi, bí đỏ, cà chua.
D. Qủa nho, bầu hồ lô, quả quất


Câu 8: Canh ngang của giấy nhún được quy ước……………………
A. Trùng với nếp nhăn của giấy.

C. Vuông góc với thớ giấy.



B. Cùng chiều với thớ giấy.

           D. Xéo 45 độ so với thớ giấy.
Câu 9: Nguyên liệu nào sau đây thường được dùng khi nhồi vào củ, quả bằng vải voan?
A. Gòn nhân tạo. 
B. Hạt xốp.
C. Hạt nhựa.  
D. Gòn trái.
Câu 10: Khi muốn cố định tạm thời một đầu dây cước, ta làm cách nào?
A. Gắn móc khóa chắc vào một đầu dây cước



B. Dùng băng keo quấn cố định một đầu dây cước.
C. Cột gút dây cước chặt lại.



D. Dùng bi kim loại, vặn chặt một đầu dây cước.
Câu 11: Nụ bộp là loại nụ có đặc điểm thế nào?
A. Nụ bộp còn gọi là nụ non, thường được bao kín bởi đài hoa.



B. Nụ bộp là nụ có màu của cánh hoa.

C. Nụ bộp là nụ có màu xanh lá cây non.




D. Nụ bộp là nụ sắp nở, đài bọc ngoài và để hé lộ màu hoa.

Câu 12: Cần chú ý những điểm nào khi nhồi gòn làm thú nhồi bông?



A. Cho từng miếng gòn nhỏ vào nhồi từng chút một, nhồi chi tiết xa trước, gần sau.

B. Cho gòn vào cùng lúc thật nhiều để nhồi cho nhanh.
C. Chừa một đoạn dài để dễ nhồi.

D. Chọn vải đẹp, nhồi đều tay, nhồi chi tiết gần trước, xa sau.

Câu 13: Canh dọc của giấy nhún được quy ước thế nào?
	A. Xéo 45 độ so với thớ giấy.
B. Vuông góc với thớ giấy.
	C. Cùng chiều với thớ giấy
D. Xéo 60 độ so với thớ giấy.


Câu 14: Khi chọn hạt và dây cước, nên chọn như  thế nào?
A. Dây cước và hạt tỉ lệ nghịch với nhau. 

B. Nên chọn dây cước cỡ nhỏ để dùng cho tất cả các loại hạt.

C. Dây cước cỡ nào dùng cũng được.

D. Dây cước và hạt tỉ lệ thuận với nhau.

Câu 15: Những cặp màu nào sau đây là cặp màu tương phản?
A. Đỏ - xanh lá; Cam – xanh dương.

B. Xanh chuối – xanh rêu; Vàng chanh – vàng nghệ.

C. Hồng nhạt – hồng đậm; Xanh biển – xanh dương.

D. Trắng – xám; Đỏ - xanh dương.
Câu 16: Yêu cầu bọc vải trên khung kẽm khi làm hoa voan?
A. Bọc vải, xiết nhẹ tay, để vải chùng.  
C. Bọc vải căng vừa phải. 

B. Tạo độ trũng.     
                                 D. Bọc vải, xiết chặt tay, căng cứng.

Câu 17: Loại hoa nào sau đây thuộc dạng hoa cánh rời?
A. Hoa mai.

B. Hoa rau muống.

C. Hoa cúc.

D. Hoa hồng. 

Câu 18: Trình tự may mẫu thú nhồi bông bằng vải?
A. Quan sát mẫu( Vẽ mẫu rập và tính số lượng các bộ phận ( Can và cắt vải( May ráp các chi tiết ( Nhồi bông ( Hoàn tất.
B. Quan sát mẫu( May ráp các chi tiết ( Nhồi bông ( Hoàn tất.

C. Vẽ mẫu rập và tính số lượng các bộ phận ( Can và cắt vải ( Quan sát mẫu ( May ráp các chi tiết ( Nhồi bông ( Hoàn tất.

D. Quan sát mẫu ( Vẽ mẫu rập và tính số lượng các bộ phận( May ráp các chi tiết ( Nhồi bông  ( Hoàn tất.
Câu 19: Đặc điểm nhận dạng thú nhồi bông loại dẹp?
A. Chừa đường may, mũi may trên bề trái sản phẩm, gòn dồn căng cứng, phồng tròn.

B. Không cần chừa đường may, mũi may trên bề mặt sản phẩm, gòn dồn vừa phải.

C. Chừa đường may, không thấy đường may, gòn dồn vừa phải.

D. Chừa đường may, mũi may trên bề mặt sản phẩm, gòn dồn căng cứng, phồng tròn.

Câu 20: Lá hoa hồng là dạng lá nào sau đây?
A. Mép lá răng cưa, lá đơn.

B. Mép lá cắt răng cưa, lá kép lẻ ba.

C. Mép lá răng cưa, lá chân vịt.

D. Mép lá răng cưa, lá đối xứng.

Câu 21: Để tạo răng cưa cho lá làm bằng vải voan, ta làm thế nào?
A. Dùng kềm tạo hình răng cưa cho lá.
C. Dùng khuôn ống có dạng răng cưa.
B. Dùng tay bẻ cong kẽm tạo hình răng cưa.
D. Quấn lò xo quanh khuôn ống.
Câu 22: Trình tự các giai đoạn thực hiện làm hộp, gói quà?

A. Chọn mẫu hộp ( Vẽ hình ( Cắt theo yêu cầu ( Xếp cạnh, dán cạnh ( Hoàn tất.

B. Cắt theo yêu cầu( Chọn mẫu hộp( Vẽ hình( Xếp cạnh, dán cạnh ( Hoàn tất.

C. Vẽ hình  ( Cắt theo yêu cầu ( Chọn mẫu hộp ( Xếp cạnh, dán cạnh( Hoàn tất.

D. Chọn mẫu hộp( Vẽ hình ( Xếp cạnh, dán cạnh ( Cắt theo yêu cầu ( Hoàn tất.    

Câu 23: Trong làm hoa, kẽm xi là loại kẽm………………………
A. Được bao phủ bởi một lớp nhựa dẻo.

B. Được bao phủ bởi một lớp kim tuyến.

C. Được phủ môt lớp giấy mềm.

D. Được bao phủ một lớp giấy sáp.

Câu 24: Giấy nhún dùng để làm hoa giấy có những đặc điểm gì?
A. Có độ co dãn tốt, dãn theo mọi chiều của giấy
B. Có nhiều màu sắc đẹp, mềm, dai, có độ co dãn.

C. Màu sắc bền, đẹp, không phai màu.
D. Có độ co dãn tốt, dãn theo canh dọc của giấy.
Câu 25: Vải dạ nỉ là loại…….
A. Vải dệt, đơn vị tính yard.

B. Vải không dệt (vải felt) có độ co giãn ít, đơn vị tính yard.

C. Vải có độ co giãn ít, đơn vị tính mét.

D. Vải dệt kim, có độ co giãn, đơn vị tính mét.
Câu 26: Bạn Minh cần pha màu cam nhạt để tô điểm cho cánh hoa giấy. Em hãy giúp bạn Minh chọn màu để pha thích hợp?
A. Đỏ + vàng + xanh dương.                                   C.    Đỏ + xanh dương.                          

B. Vàng + đỏ.                                                          D. Vàng + đỏ + trắng.
Câu 27: Khi xỏ hạt, hoàn tất 1 vòng tay hạt pha lê 5 ly, thì phát hiện dư 1 hạt trên vòng, ta phải làm gì để đảm bảo yếu tố mỹ thuật, kỹ thuật, và thời gian?
A. Dùng kềm bóp bể hạt dư.

                      C. Tháo hết ra xỏ lại từ đầu.
B. Để nguyên lỗi không cần sửa lại.


D. Cắt dây nơi thừa lấy hạt ra.
Câu 28: Cách tạo dợn song cho cánh hoa voan?
A. Dùng tay bẻ cong dợn sóng.                     C. Quấn lò xo quanh khuôn ống.
B. Dùng kềm bẻ cong dợn sóng.                   D. Quấn lò xo quanh ruột viết bi, kéo dãn tạo dợn sóng.

Câu 29: Nguyên liệu nào sau đây dùng để làm hộp, gói quà?
	A. Giấy bìa cứng, dây nơ, kéo, giấy gói quà.
B. Giấy bìa cứng, bút chì, giấy gói quà, keo dán.

C. Đồ bấm ghim, dây ruy – băng, giấy bìa cứng.

D. Giấy bìa cứng, giấy gói quà, dây nơ, keo dán.
	


Câu 30: Chiều cao của con người được tính tương đối như thế nào?

A.  Chiều cao bằng tổng chiều cao của 4 cái đầu.
B. Chiều cao bằng chiều dài của 2 cánh tay dang thẳng.

C. Chiều cao bằng chiều dài của ½ cánh tay dang thẳng.

D. Chiều cao bằng chiều cao của trái đất.

Câu 31: Khi dây cước hoặc sản phẩm hoàn tất bị cong, vặn. Ta cần làm gì khắc phục tình trạng trên?
A. Ngâm dây cước hoặc sản phẩm hoàn tất vào nước lạnh.
B. Ngâm dây cước hoặc sản phẩm hoàn tất vào nước nguội.
C. Ngâm dây cước hoặc sản phẩm hoàn tất vào nước ấm.

D. Ngâm dây cước hoặc sản phẩm hoàn tất vào nước nóng.
Câu 32:  Loại hoa nào sau đây có dạng hình ống?
	A. Hoa Hồng.

B. Hoa Cúc.
	C. Hoa Bìm bịp (hoa bìm bìm).

D. Hoa Mai.


Câu 33: Quy trình làm nơ cơ bản:
1. Cắt theo yêu cầu; 2. Xếp, dán, cột hoặc bấm (tùy kiểu); 3. Chọn kiểu dáng làm nơ; 4. Tạo dáng; 5. Hoàn tất; 6. Chọn vật liệu thực hiện.

	A. 6 ( 3 ( 1( 2 ( 5( 4. 
B. 1( 2( 3( 6( 5( 4     
	C. 3 ( 6 ( 1( 2 ( 4 ( 5. 
D. 6 ( 3( 2 ( 1( 4( 5.   


Câu 34: Đặc điểm nhận biết dạng thú nhồi bông dạng tròn?
A. Gòn dồn căng, không may lộn sản phẩm.

B. Dồn gòn vừa phải, mũi may ở bề trái sản phẩm.

C. Gòn dồn căng, may lộn sản phẩm.

D. Dồn gòn vừa phải, mũi may trên bề mặt sản phẩm.

Câu 35: Yêu cầu kỹ thuật khi làm củ quả bằng voan?
A. Sản phẩm có đường may chắc, không có chỉ may.

B. Sản phẩm đứng vững, đường may chắc, gòn dồn đều.

C. Sản phẩm, màu sắc đẹp, sáng tạo.

D. Sản phẩm chắc chắn, không bị sướt, không để lộ chỉ may.

Câu 36: Biểu hiện tình cảm trên khuôn mặt được thể hiện qua……………
A. Mắt, mũi, miệng.                                        C. Mắt, chân mày, miệng.

B. Mũi, chân mày, mắt.                                   D. Miệng, mũi, mắt.
Câu 37: Các công việc cần thực hiện khi thực hiện phần thân búp bê?
	A. Tạo khung, trang trí.
B. Tạo khung, làm đầu.
	C. Tạo khung, mặc trang phục.
D. Trang trí, làm đầu.


Câu 38: Ở bộ môn Thủ công mỹ nghệ, nguyên liệu “pha lê” là một dạng………………..dùng để xỏ hạt tạo thành sản phẩm trang sức.
A.  Đá, sỏi.                                                 C. Nhựa phủ sơn bóng.

B. Thủy tinh.



       D. Nhựa.

Câu 39: Mục đích của việc sử dụng canh vải xéo dùng để làm một số chi tiết trong mẫu thú may nhồi bông?
	A. Nhồi gòn căng đều.
B. Mẫu thú đứng vững.
	C. Dễ may.
D. Tạo sự co giãn và nét mềm mại.


Câu 40: Trong xỏ hạt, cụm từ “phải tiến” nghĩa là gì?
A. Dùng dây bên trái xỏ qua hạt bên phải.

C. Dùng dây bên phải xỏ qua hạt bên trái.
B. Dùng dây bên phải xỏ qua hạt kế bên.

D. Dùng dây bên trái xỏ qua hạt kế bên.
- HẾT-

ĐÁP ÁN

1. A

2. C

3. C

4. D

5. A

6. A

7. D

8. C

9. A

10. B

11. D

12. A

13. C

14. D

15. A

16. C

17. D

18. A

19. B

20. B

21. A

22. A

23. B

24. B

25. B

26. D

27. A

28. D

29. D

30. B

31. D

32. C

33. C

34. C

35. D

36. C

37. C

38. B

39. D

40. B
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